
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H301 Phòng: Sân trường Phòng: A106 Phòng: H301

TBĐ MCN (4) GDTC(4) TĐHQTSX(4) TBĐ MCN (4)

Thầy Cương Thầy M.Tiến Thầy Sáng Thầy Cương

Ghi chú: 

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

THỜI KHOÁ BIỂU 
Từ tuần 15 (02/11/2020) đến hết tuần 19 (30/11/2020)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Trần Liêm Hiệu Đặng Quốc Du

K46 - TĐH

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

Ngày  27  tháng 10  năm 2020

KHOA ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA NGƯỜI LẬP BIỂU



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: A104 Phòng: A104 Phòng: H501 Phòng: H302

CCĐ (4) PL (4) TBĐ (4)
TKHĐ 

TMTĐT

Cô Oanh Cô Tươi Cô Đ. Hà Cô Đ. Hà

Ghi chú: 

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

Trần Liêm Hiệu Đặng Quốc Du

K46 -ĐC (Trung cấp THCS)

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

Ngày  27  tháng 10  năm 2020

KHOA ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA NGƯỜI LẬP BIỂU

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

THỜI KHOÁ BIỂU 
Từ tuần 15 (02/11/2020) đến hết tuần 19 (30/11/2020)



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H205 Phòng: 402; 303 Phòng: 402; 303 Phòng: H205 Phòng: H205 Phòng: H405
Phòng: 402; 

301

Phòng: 402; 

301

T. Anh (tiết 3,4, 

5)
Điện tử cơ bản (4) Điện tử cơ bản (4)

T. Anh (tiết 

8,9,10)

T. Anh (tiết 

2,3)
Tin học (4)

Điện tử cơ bản 

(4)

Điện tử cơ bản 

(4)

Cô tâm Cô P. Nhung _ Ca 1 Cô P. Nhung _ Ca 2 Cô tâm Cô tâm Cô V. Hồng
Cô P. Nhung _ 

Ca 1

Cô P. Nhung _ 

Ca 2

Đo lường cảm biến (4) Đo lường cảm biến (4) Điện cơ bản (4) Điện cơ bản (4)

Thầy V. Hà _ Ca 2 Thầy V. Hà _ Ca 1
Thầy V. Hà _ Ca 

2

Thầy V. Hà _ 

Ca 1

Ghi chú: 

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

THỜI KHOÁ BIỂU 
Từ tuần 15 (02/11/2020) đến hết tuần 19 (30/11/2020)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Trần Liêm Hiệu Đặng Quốc Du

K47 - ĐCN

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

Ngày  27  tháng 10  năm 2020

KHOA ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA NGƯỜI LẬP BIỂU



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H205 Phòng: 304 Phòng: 502 Phòng: 203 Phòng: H205 Phòng: H205 Phòng: 203 Phòng: H406

T. Anh (tiết 3,4, 

5)

Đo lường cảm biến 

(4)
Điện cơ bản (4)

Điện tử cơ bản 

(4)

T. Anh (tiết 8, 9, 

10)

T. Anh (tiết 

2,3)

Điện tử cơ bản 

(4)
Tin học (4)

Cô tâm Thầy Hoàng Thầy Du Thầy Tuấn Cô tâm Cô tâm Thầy Tuấn Cô Hương

Ghi chú: 

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

Trần Liêm Hiệu Đặng Quốc Du

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

Ngày  27  tháng 10  năm 2020

KHOA ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA NGƯỜI LẬP BIỂU

K47 - TĐH

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

THỜI KHOÁ BIỂU 
Từ tuần 15 (02/11/2020) đến hết tuần 19 (30/11/2020)



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H204 Phòng: H405
Phòng: Sân 

trường
Phòng: H307 Phòng: H307

Điện tử cơ bản 

(4)
Tin học (4) GDTC (2,3,4)

Tiếng Anh  

(2,3,4)

Tiếng Anh  

(2.3.4)

Thầy Q. Huy Cô T. Hương Thầy Thắng Cô Tuyết Cô Tuyết

Pháp luật 

(5,6)

Cô Tươi

Ghi chú: 

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

Trần Liêm Hiệu Đặng Quốc Du

K47 -ĐC2 (Trung cấp THCS)

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

Ngày  27  tháng 10  năm 2020

KHOA ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA NGƯỜI LẬP BIỂU

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

THỜI KHOÁ BIỂU 
Từ tuần 15 (02/11/2020) đến hết tuần 19 (30/11/2020)


